
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

26/01/2023 IBFT 1,000,000

26/01/2023 Mạnh Thường Quân 5,000,000

27/01/2023 Nhóm Bếp Ngọc 1,400

27/01/2023 Bry An - Chemy 35,000,000

27/01/2023 Lưu Quốc Long 100,000

27/01/2023 Đặng Thái Hằng 200,000

27/01/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

27/01/2023 Trần Hoàng Thanh Hằng 200,000

27/01/2023 Bé Minh Khuê 500,000

27/01/2023 Mạnh Thường Quân 5,000,000

27/01/2023 Mai Ngọc Chi 5,000,000

27/01/2023 Phùng Phước Linh 40,000,000

27/01/2023 Lâm Ngọc Minh 50,000,000

28/01/2023 DO XUAN LAN 1,000,000

28/01/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

29/01/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

29/01/2023 Hoang Chi Thanh 500,000

30/01/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

30/01/2023 Mạnh Thường Quân 20,000

30/01/2023 Lưu Quốc Long 50,000

30/01/2023 Nguyễn Thị Kim Nguyên 100,000

30/01/2023 Mạnh Thường Quân 430,000

30/01/2023 ICB 22,000,000

31/01/2023 Nguyễn Anh Tuấn 1,000,000

31/01/2023 Nguyễn Hoàng Khánh Chi 10,000,000

31/01/2023 Ngô Ngọc Trâm 8,000,000

31/01/2023 Cty TNHH Hải Li 12,000,000

31/01/2023 Nhóm Chị Nga 19,000,000

31/01/2023 Quỹ Bông Sen 42,000,000

31/01/2023 Trần Thị Mỹ Duyên 500,000

31/01/2023 Cao Thị Phương Khánh 500,000

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 02/2023 (từ 26.01.2023 đến 25.02.2023)
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31/01/2023 Nguyễn Ngọc Thạch 500,000

31/01/2023 Trương Hạo Thiên 500,000

31/01/2023 Trương Hạo Thiên 500,000

31/01/2023 Hồ Thị Kim Liên 500,000

31/01/2023 Đào Tấn Trường 500,000

31/01/2023 Nguyễn Trần Tuấn Anh- Huỳnh Trường Thành 1,000,000

31/01/2023 Nguyễn Thị Mai Hương 10,000,000

31/01/2023 Công Ty Koi Kingdom 10,000,000

31/01/2023 Cty TNHH Hải Li 2,000,000 13,000,000

31/01/2023 Trần Việt Thu Trang 20,000,000

31/01/2023 Phật tử Diệu Hương- Hạnh Liên- Quảng Nguyên Thảo 30,000,000

31/01/2023 Thiên Lý 100,000

31/01/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

31/01/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

31/01/2023 Nguyễn Thị Phương Dung 500,000

31/01/2023 Mạnh Thường Quân 800,000

31/01/2023 Nguyễn Thị Thùy Trang 1,000,000

31/01/2023 Như Huyền và Như Tiên 1,000,000

31/01/2023 Lê Thị Dung 5,000,000

31/01/2023 Nguyễn Thị Hồng Tươi 9,600,000

01/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

01/02/2023 Trần Ngọc An- Nhiên- Lành 1,000,000

01/02/2023 Gia đình Gia Hy- Gia Khánh 2,000,000

01/02/2023 Bé Anh Khôi 3,000,000

01/02/2023 Cty TNHH Nhựa Mặt Trời 3,500,000

01/02/2023 Lưu Quốc Long 20,000

01/02/2023 Trần Thị Hồng Muôn 100,000

01/02/2023 Vũ Thị Anh Ngọc 200,000

01/02/2023 Đinh Thị Hồng 500,000

01/02/2023 Chang Ngọc Liên 500,000

01/02/2023 Trần Thụy Hồng Trân 1,000,000

01/02/2023 IBFT Hoàng 1,000,000

01/02/2023 Nguyễn Văn Phong 3,950,000

01/02/2023 Vũ Hoàng Ly 15,000,000

02/02/2023 Nguyễn Thế Hải 300,000

02/02/2023 Quỹ Hướng Dương Xanh 3,500,000

02/02/2023 Đặng Thị Cháng 5,000,000
Page 2



Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

02/02/2023 Siemin Limin 10,000,000

02/02/2023 Phùng Phước Linh 15,000,000

02/02/2023 VPĐD Siam Canadion & bạn hữu 55,000,000

02/02/2023 MAI LY 200,000

02/02/2023 ICB 500,000

02/02/2023 Võ Thị Lan Phương 1,000,000

02/02/2023 Tran Thi Hong Nhung 24,000,000

03/02/2023 VPĐD Siam Canadion & bạn hữu 8,000,000 160 0

03/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

03/02/2023 Nguyễn Thị Đoan Trang 1,000,000

03/02/2023 Nguyễn Quỳnh Chi- Trần Hữu Hùng 2,000,000

03/02/2023 Trung Tâm Chuyển Đổi Số/HD Bauk 5,400,000

03/02/2023 Trường Tiểu học Lê Lợi Tp Vũng Tàu & Các MTQ 246,725,000

03/02/2023 Cao Minh Hoàng Uyên 200,000

03/02/2023 Trần Thị Bích Thủy 1,000,000

03/02/2023 Cty Infinity 20,000,000

03/02/2023 VPĐD Siam Canadion & bạn hữu 100,000,000

04/02/2023 Cty TNHH TM & KT Bạch Vu 6,300,000

04/02/2023 Nguyễn Tăng Hoài Thương 27,000,000

04/02/2023 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 100,000

04/02/2023 Huỳnh Thị Ngọc Quanh 300,000

04/02/2023 BUI THUY VY 500,000

05/02/2023 A Luân 150 0

05/02/2023 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 3,000,000 650 650

05/02/2023 Lê Thị Thuận 300,000

05/02/2023 IBFT 500,000

05/02/2023 Võ Tất Huy 561,628

05/02/2023 Lê Thị Xuân Huệ 1,000,000

05/02/2023 Nguyễn Thị Hương 3,000,000

05/02/2023 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 5,000,000

06/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

06/02/2023 Huỳnh Kim Thọ 1,500,000

06/02/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 2,000,000

06/02/2023 Nguyễn Đăng Khoa 12,000,000

06/02/2023 Nguyễn Thị Mý Linh 200,000

06/02/2023 Nguyễn Quốc Hùng 300,000

06/02/2023 Lê Thị Minh Hương 500,000
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06/02/2023 Đỗ Minh Thi 1,000,000

06/02/2023 Nguyễn Thị Hương 1,000,000

06/02/2023 DO TRANG THANH AN 5,000,000

06/02/2023 Đoàn trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến 14,000,000

07/02/2023 Triệu Văn Long & Phạm Thị Lệ 2,000,000

07/02/2023 Phi Quân & bạn bè 11,000,000

07/02/2023 Dương Tuệ Các 1,000,000

07/02/2023 Bé Lê Đức Kiên & Anh Chị 3,000,000

07/02/2023 Nguyễn Hoàng Ngọc Uyên 10,000,000

07/02/2023 Lưu Quốc Long 20,000

07/02/2023 AVN 200,000

07/02/2023 Nguyễn Hữu Thắng 2,000,000

07/02/2023 Tran Thi Hong Nhung 12,000,000

07/02/2023 ICB 22,000,000

08/02/2023 Happy Together 200 0

08/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

08/02/2023 Đinh Thị Hương 5,000,000

08/02/2023 Chang Ngọc Liên 500,000

08/02/2023 Phạm Hoài Tâm Anh 500,000

08/02/2023 Thanh Tâm MTQ 500,000

08/02/2023 IBFT 1,000,000

08/02/2023 Trần Thị Thanh Tâm 1,000,000

08/02/2023 Phan Thị Phương Dung 3,000,000

08/02/2023 Phạm Thị Hồng Trang 5,000,000

08/02/2023 Trần Thị Tường Vy 10,000,000

08/02/2023 Phùng Phước Linh 10,000,000

09/02/2023 Hồ Duy Phương 3,000,000

09/02/2023 Lê Ngọc Thu Thảo 15,000,000

09/02/2023 Lâm Thị Đức Trọng 200,000

09/02/2023 Nguyễn Quyên Ngọc 200,000

09/02/2023 Nguyen Thi Thuy Ninh 1,500,000

09/02/2023 Khu Minh Thien 2,000,000

09/02/2023 Ông Huỳnh Toàn Vinh 10,000,000

10/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

10/02/2023 Phạm Thị Kim Anh 1,000,000

10/02/2023 Nguyễn Phương Khanh & các bé 25,000,000

10/02/2023 Phạm Thiên Thi 100,000
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10/02/2023 Đỗ Hoàng Vũ 500,000

10/02/2023 NGUYEN TRUONG PHI 2,000,000

10/02/2023 Huỳnh Thanh Diệu 3,000,000

10/02/2023 Nguyễn Thị Vân 10,500,000

10/02/2023 Dương Thị Hồng Vân 40,000,000

11/02/2023 Nguyễn Hồng Hạnh 2,000,000

11/02/2023 ACC 200,000

11/02/2023 Võ Duy Minh 1,000,000

12/02/2023 Trần Thị Yến Thanh 250,000

12/02/2023 IBFT 500,000

13/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

13/02/2023 Anh Lộc 3,000,000

13/02/2023 Lê Gia Hân & Lê Kiến Quang 20,000,000

13/02/2023 Lưu Quốc Long 50,000

13/02/2023 Võ Thị Lan Phương 2,000,000

13/02/2023 Phạm Thị Mai 5,000,000

13/02/2023 Bao VietnamNet 6,040,100

13/02/2023 Vo chong Le Toi 10,000,000

13/02/2023 Cty Anh Kim 100,000,000

14/02/2023 Nguyễn Cao Bằng 500,000

14/02/2023 Nguyễn Phạm Khánh Linh & Nguyễn Phạm Khánh Phương 21,000,000

14/02/2023 Trần Lê Nam Phương 3,000,000

14/02/2023 Ngô Bá Hiếu 2,000,000

14/02/2023 IBFT 10,300,000

15/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

15/02/2023 Nguyễn Như Quỳnh 1,000,000

15/02/2023 Lâm Văn Hướng 500,000

15/02/2023 Đặng Duy Đôn 1,000,000

15/02/2023 Ngô T Nhi,Vương Hùng Sơn,Trần T Thu Hiền,Ng T Than 1,600,000

15/02/2023 Đỗ Minh Tâm 2,000,000

15/02/2023 Trần Thị Trang Nhã 2,000,000

15/02/2023 Phạm Thị Linh- Trần Đặng Anh Thư 2,000,000

15/02/2023 Phạm T Oanh,Bá Trung Tiến,Lê Song Yến,Lâm V Hướng 2,000,000

15/02/2023 Bàn Tay Nhân Ái 3,500,000

15/02/2023 Bé Hà Anh (Luna) 10,000,000

15/02/2023 Trần Kim Xuân & Tăng Kim Mỹ 10,000,000

15/02/2023 Chị Nguyễn 15,000,000
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15/02/2023 Nhóm Cô Phượng 20,000,000

15/02/2023 Cty TNHH Châu Duy Phát 66,900,000

15/02/2023 Chị Phượng- Chị Huệ & Nhóm Bạn 72,000,000

15/02/2023 Ông Nguyễn Văn Của 93,000,000 107,000,000

15/02/2023 Đào Trọng Huy 200,000

15/02/2023 Ngô Thị Lệ Mai 1,000,000

15/02/2023 Phùng Phước Linh 10,000,000

15/02/2023 PointNext 31,000,000

16/02/2023 Nhóm Thuận Tâm 30,000,000 150 0

16/02/2023 Huỳnh Ngọc Phúc Long,Huỳnh Ngọc Đức Minh 2,000,000

16/02/2023 Cô Hiệp 3,000,000

16/02/2023 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 3,000,000

16/02/2023 Châu Lan Anh, Châu Phương Anh,Châu Minh Anh,Châu Q 20,000,000

16/02/2023 CAO THI NHU HOA 500,000

16/02/2023 Trương Thị Yến Nhi 1,000,000

16/02/2023 Trần Thị Bích Thủy 1,000,000

17/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

17/02/2023 Nhà hàng Chay An 100

17/02/2023 Chị Thủy 500,000

17/02/2023 Dương Xương Minh 1,000,000

17/02/2023 Lương Trung Hiền 1,000,000

17/02/2023 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 30,000,000

17/02/2023 KU MINT 400,000

17/02/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

17/02/2023 Phan Thị Hường 40,000,000

18/02/2023 Trần Hoàng Thanh Hằng 300,000

19/02/2023 Nhóm Thắp Lửa 280

19/02/2023 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 650 900

19/02/2023 Hoang Chi Thanh 1,000,000

20/02/2023 Gấu Trúc & Bạn 160 0

20/02/2023 Gấu Trúc & Bạn 500

20/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

20/02/2023 Trần Kim Xuân 2,000,000

20/02/2023 MTQ Ngọc Hân 6,500,000

20/02/2023 Nhóm Lotus 100,000,000

20/02/2023 Dinh Dinh Ngu 500,000

20/02/2023 Châu Bích Vân 1,000,000
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20/02/2023 ACC 5,000,000

20/02/2023 Tran Thi Hong Nhung 6,000,000

20/02/2023 Lê Ngọc Khánh Hân 10,000,000

21/02/2023 Thượng Tọa Thích Minh Hiếu 34,000,000 170 0

21/02/2023 Hoàng Bảo Linh 3,000,000

21/02/2023 Bùi Hoàng Thủy Trúc,Bùi Hoàng Bảo Sơn 5,000,000

21/02/2023 Nguyễn Tăng Hoài Thương 30,000,000

21/02/2023 Nguyễn Tăng Hoài Thương 30,000,000

21/02/2023 Trần Thị Mỹ Châu 50,000

21/02/2023 Huỳnh Thị Như Trúc 200,000

21/02/2023 Linh N Q9 300,000

21/02/2023 Huynh Ngoc Nhu Thuy 500,000

21/02/2023 Vũ Thị Thanh Hương 1,000,000

21/02/2023 NGUYEN QUOC DINH 2,000,000

21/02/2023 Tran Thi Hong Nhung 6,000,000

21/02/2023 Phùng Phước Linh 10,000,000

22/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

22/02/2023 Nguyễn Hoàng Giang 1,000,000

22/02/2023 Nguyễn Thúy Quỳnh 5,000,000

22/02/2023 Phạm Thị Bích Nhung 8,000,000

22/02/2023 Ban Tổ Chức CT "BesideYou" & Các Nhà hảo tâm 24,640,000

22/02/2023 Mạnh Thường Quân 300,000

22/02/2023 Phùng Phước Linh 10,000,000

22/02/2023 Quỹ Yêu Thương 15,000,000

23/02/2023 Tommy's Tots Projects 300

23/02/2023 Phạm Thị Khánh Huyền 10,000,000

23/02/2023 Tommy's Tots Projects 100,000,000

23/02/2023 nhóm nhạc hy vọng 600,000

24/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

24/02/2023 Tuấn Anh- Thanh Sơn VNPT Tp HCM 1,000,000

24/02/2023 Ông Bà Quế Chi 2,000,000

24/02/2023 Nguyễn Công Tùng & Vợ Chồng Thuận Xuân 2,000,000

24/02/2023 Huỳnh Giang, Nguyệt Nhi, Nguyệt Minh 2,000,000

24/02/2023 Nguyễn Thị Tuyết Vân 3,000,000

24/02/2023 Đặng Thúy Bình 5,000,000

24/02/2023 Mr Trần Hiếu USA 45,000,000

24/02/2023 Lê Như Quỳnh,Lê Như Thảo 48,000,000
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24/02/2023 Áo dài ABC 30,000

24/02/2023 BS Hồng Thảo 500,000

24/02/2023 Vũ Minh Tân 500,000

24/02/2023 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 1,000,000

24/02/2023 CTY BRAVOHR 1,130,000

24/02/2023 Catherine 4,000,000

24/02/2023 Mai An,Nguyễn An,Minh Khang 5,000,000

24/02/2023 PointNext 20,000,000

25/02/2023 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 40,500
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